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A. Nội dung:  Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918:
1. Chủ đề: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884.
2. Chủ đề: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX.
3. Chủ đề: Xã hội Việt Nam từ 1897-1918
B. Câu hỏi ôn tập.
I. Một số câu hỏi  TN .
1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ai?
2. Ngày 25/8/1883, triều đình ký với Pháp một Hiệp ước thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì đó là Hiệp ước nào?
3. Hiệp ước nào đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?
4. Tại sao Phan Đình Phùng chọn Ngàn Trươi làm căn cứ chính của cuộc kháng chiến?
5. Sự kiện đốt cháy tàu Hi-vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông của Nguyễn Trung Trực đã nói lên điều gì?
6. Sau thất bại ở kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết đã làm gì để giúp vua cứu nước?
7. Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai
8. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX?
9. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
10. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?
11.  Điền các cụm từ cho sẵn sau đây vào chỗ..... cho đúng với quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884. 
	- Bắc Kì.
- Trung Kì.
- Nam Kì.
	- Gia Định.
- Định Tường. 

	- Cửa biển Thuận An.
- Đà Nẵng.


	Tấn  công cửa biển ........ (1) không thành công, Pháp chuyển sanh tấn công.......(2) và thôn tính.......(3) rồi chuyển ra đánh .........(4) Cuối cùng, Pháp đổ bộ đánh chiếm.....(5)
buộc nhà Nguyến phải dầu hàng.
12. Bằng kiến thức Lịch sử đã được học, hãy chọn từ (dân tộc; nhân dân; triều Nguyễn;  Cần vương) thích hợp điền vào chỗ trống …. để được câu có nội dung đúng.
      Sau Hiệp ước 1884 và cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế, triều đình hoàn toàn đầu hàng. Nhân dân tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ (1)……………………. Chiếu Cần vương đã gắn quyền lợi của (2)………………………….. với quyền lợi của (3)………………… nên đã được (4)……………………… tích cực ủng hộ.
13.  Hãy ghi mốc thời gian các sự kiện sau:
a. Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam
b- Pháp nổ sung tấn công Gia Định
c.  Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
d- Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai
e. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào?
g. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
II. Câu hỏi dạng tự luận
1.Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta? ( Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta?).
2. Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862?
3.Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt.
4. Tại sao nói từ năm 1858 đến 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?
5. Nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Tại sao cuộc khởi nghãi Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.
6. Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).
7.So sánh điểm giống và khác nhau của phong trào nông dân yên thế với  phong trào Cần Vương ? 
8. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Liên Bang Đông Dương? Nhận xét về tổ chức bộ máy cai trị đó?
9. Vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 TDP đã thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam ? Mục đích của các chính sách đó?
10. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Đánh giá con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

C. Hướng dẫn trả lời phần tự luận: 
Câu 1:  Tại sao TDP xâm lược nước ta?
- Việt Nam có vị trị địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên, sức lao động. 
- Chế độ phong kiến VN  bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu
- Chúng cần mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên liệu, nhân công
-  Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô…->  Ngày 1/9/1858 quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta. .
Câu 2. Trình bày  Nội dung cơ bản của h/ư Nhâm Tuất 1862?
- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn lôn.
- Mở ba cửa biển: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.
- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 288 vạn lạng bạc.
- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.
Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản của hiệp Hác-măng 1883, hiệp ước Pa-tơ- nốt 1884: 
* Nội dung cơ bản của hiệp Hác-măng 1883:
- Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.
- Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì .
- Triều đình chỉ được cai quản vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.
- Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.
* Nội dung cơ bản của hiệp Pa-tơ-nốt 1884:
Có nội dung cơ bản giống H/ư Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực trung kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.
* Ý nghĩa :Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tơ cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Câu 4:Tại sao nói từ năm 1858 đến 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? ( hs tự suy nghĩ)
Câu 5: a.Khởi nghĩa Hương Khê
* Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.
*Căn cứ: Ngàn Trươi ( xã Vụ Quang, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
* Hoạt động trên địa bàn rộng gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
* Diễn biến: Hai giai đoạn
+ Từ năm 1885-1888 nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ  khí và tích trữ lương thảo. Lực lượng nghĩa quân được chia thành 15 quân thứ . Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người. Họ đã tự chế tạo được súng trường theo mẫu súng của Pháp.
+ Từ năm 1888 đến 1895 là thời kì chiến đấu của nghĩa quân . Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối chặt chẽ, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc hành quân và càn quét của giặc.
 Để đối phó TDP tập trung binh lực và xây dựng 1 hệ thống đồn, bốt dày đặc nhằm bao vây , cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấ công quy mô vào Ngàn Trươi.
Nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn, lực lượng suy yếu dần.
Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian dài rồi tan rã. 
* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại.
b. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương: 
- Thời gian khởi nghĩa kéo dài lâu nhất 10 năm từ ( 1885- 1895)
- Quy mô lớn, phân bố trên địa bàn nhiều tỉnh Trung Kỳ : Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
- Trình độ tổ chức cao, chặt chẽ( nghĩa quân chia thành 15 quân thứ), chế tạo được vũ khí mới( súng trường theo kiểu của Pháp)
- Đường lối đánh linh hoạt nên đã đẩy lui được nhiều cuộc càn quét của địch.
Câu 6:  Khởi nghĩa Yên Thế
* Nguyên nhân.
Khi TDP mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh .
* Diên biến: 3 giai đoạn
+ Trong giai đoạn 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, chưa có sự chỉ huy thống nhất. thủ lĩnh có uy tín nhất lúc  này là Đề Nắm.
+ Trong giai đoạn 1893-1908, người lãnh đạo là Đề Thám
Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. Nhận thấy tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch Đề thám phải giảng hòa với quân Pháp.Thời gian giảng hòa không kéo dài vì ngay từ đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt mở cuộc tấn công trở lại.
Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất suy yếu nhanh chóng.
Đề Thám phải chủ động xin giảng hòa lần thứ hai. Thực dân Pháp chấp nhận nhưng đưa ra điều kiện ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực hiện.
Từ năm 1897-1908 tranh thủ thời gian hòa hoãn , Đề Thám cho khi khẩn đồn điền Phồn Xương, tích lũy lương thực xây dựng quân đôị tinh nhuệ sãn sàng chiến đấu.
+ Giai đoạn 1909-1913: sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội , phát hienj thấy có sự dính líu của Đề Thám, TDP đã tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tiếp của địch , lực lượng nghĩa quân hao mòn dần . Đến ngày 10/2/1913khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại phong trào tan rã.
* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.
* Nguyên nhân thất bại:
[bookmark: _GoBack]- Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch
- Phong trào mang tính tự phát, chưa có sự liên kết với các phong trào Cần Vương.
*Ý nghĩa: Chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc Tkỉ XX. 
Câu 7:
* Giống nhau: Đều thể  hiện lòng yêu nước chống xâm lược với mục đích giành độc lập dân tộc. Kết quả các phong trào đều thất bại
* Khác nhau: 
	Các mặt so sánh
	Phong trào nông dân Yên Thế
	Phong trào Cân Vương

	Thời gian
	Kéo dài 30 năm 
	Kéo dài trên 10 năm

	Lãnh đạo
	Nông dân (Hoàng Hoa Thám) là người tài trí và trung thành với quyền lợi của nông dân. 
	Các văn thân sĩ phu yêu nước như Phan Đình  Phùng, Cao Thắng …

	Lực lượng
	Nông dân
	Tất cả các tầng lớp nhân dân

	Mục tiêu
	Không phải vì vua mà vì quyền lợi chung của nông dân
	Chiến đấu vì vua (Cần Vương)

	Địa bàn hoạt động 

	Trung du và miền núi, với lối đánh du kích, cơ động linh hoạt. 
	Tương đối rộng nhưng chủ yếu là ở đồng bằng 

	ý nghĩa 
	Tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du của Pháp 
	Thể hiện tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc. 



 Câu 8: * Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Liên Bang Đông Dương
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*  Nhận xét:
- Chia Đông Dương thành 5 xứ với nhiều chế độ khác nhau, nhưng thực chất đều là thuộc địa của Pháp, hòng chia rẽ khối đoàn kết khối đoàn kết các dân tộc Đông Dương, các dân tộc Việt Nam. 
- Xoá tên Việt Nam, Lào, Campuchia  trên bản đồ thế giới ->  Biến Đông Dương thành đơn vị hành chính của Pháp.
 - Bộ máy cai trị chặt chẽ, từ chính quyền cơ sở đến trung ương đều do thực dân pháp điều hành và phối hợp.  Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước thực dân với quan quân triều đình phong kiến để thống trị nhân dân.
-> Tăng cường bóc lột, kìm kẹp để tiến hành khai thác Việt Nam làm giàu cho Tư bản Pháp.

Câu 9: Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)
*Nông nghiệp:
- TDP đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đát
- Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.
* Công nghiệp:
- Tập trung vào khai thác than và kim loại
- Xây dựng một số cơ sở công nghiệp như xi măng, gạch, ngói, điện, nước...
* Giao thông vận tải:
- Xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
*Thương nghiệp
-  Nắm giữ độc quyền về thị trường.
- Tăng thêm các loại thuế và đánh thuế nặng.
+=>Mục đích:
Vơ vét, bóc lột sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để làm giàu cho tư bản Pháp.
Câu 10
*  Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.
-Do Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp
- Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tục song không đi đén thắng lợi
- Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động của họ nên quyết định tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.
* Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước? ( Hs tự suy nghĩ).
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